
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 H Bach Rơ Lưk K1819_10A1601 29/12/2003 Nữ Mnông 11A3

2 H Chi Pang Ting K1819_10A1604 29/05/2003 Nữ Mnông 11A3

3 Y' Chương Trei K1819_10A1605 04/05/2000 Nam Mnông 11A3

4 Vừ Văn Dí K1819_10A1650 16/08/2002 Nam Hmông 11A3

5 Y' Gâm Pang Ting K1819_10A1410 04/07/2003 Nam Mnông 11A3

6 Hoàng Mộng Giang K1819_10A1629 08/11/2003 Nữ Tày 11A3

7 Y' Giỏi Buôc K1819_10A1608 10/09/2000 Nam Mnông 11A3

8 H' Han Dak Cat K1819_10A1609 05/09/2003 Nữ Mnông 11A3

9 H' Hậu Cil K1819_10A1611 27/01/2003 Nữ Mnông 11A3

10 H' Hậu K'măn K1819_10A1413 08/09/2003 Nữ Ê-đê 11A3

11 H' Her Rơ Yam K1819_10A1612 02/01/2003 Nữ Mnông 11A3

12 Y Hoang Ndu K1819_10A1613 10/09/2002 Nam Mnông 11A3

13 Lý Thị Kú K1819_10A1621 05/09/2001 Nữ Hmông 11A3

14 Bùi Thị Ngọc Lan K1819_10A1602 06/03/2003 Nữ Kinh 11A3

15 H' Lanh Long Ding K1819_10A1616 14/09/2003 Nữ Mnông 11A3

16 H Len Kră Jành K1819_10A1618 25/01/2002 Nữ Mnông 11A3

17 H' Mai B'krông K1819_10A1622 25/10/2001 Nữ Mnông 11A3

18 H Nghin Pang Ting K1819_10A1625 08/09/2002 Nữ Mnông 11A3

19 Y' Nhong Kbin K1819_10A1626 10/12/2003 Nam Ê-đê 11A3

20 H Noel Trei K1819_10A1627 01/01/2003 Nữ Mnông 11A3

21 Y Nra Pang Ting K1819_10A1628 01/01/2001 Nam Mnông 11A3

22 Y Phen Bdáp K1819_10A1631 20/07/1999 Nam Mnông 11A3

23 Y Phí Kjiê K1819_10A1632 02/02/2001 Nam Mnông 11A3

24 H' Phúc Ja K1819_10A1633 16/05/2002 Nữ Mnông 11A3

25 Y Sê Chê Pang Ting K1819_10A1636 17/04/2002 Nam Mnông 11A3

26 H' Thảo Hwing K1819_10A1639 03/03/2003 Nữ Mnông 11A3

27 Thào Văn Thắng K1819_10A1638 10/11/1999 Nam Hmông 11A3

28 Bùi Phạm Thị Phương Thủy K1819_10A1640 24/12/2002 Nữ Mường 11A3

29 Y Tinh Sruk K1819_10A1641 14/02/2000 Nam Mnông 11A3

30 Lò Thị Ngọc Trâm K1819_10A1620 27/01/2003 Nữ Thái 11A3

31 Y Trân Bkrông K1819_10A1644 02/06/2002 Nam Mnông 11A3

32 Y Tung Buôn Krông K1819_10A1646 02/09/2001 Nam Mnông 11A3

33 Đinh Thị Tuyết K1819_10A1607 15/01/2003 Nữ Tày 11A3

34 H Uyên Trei K1819_10A1648 16/04/2002 Nữ Ê-đê 11A3

35 H' Uyn Adrơng K1819_10A1649 10/12/2000 Nữ Ê-đê 11A3
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